
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm 

15 phòng máy vi tính cho các trường THPT trực thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

CHỦ  TỊCH UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội  nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm 
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về 
việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ  Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà 
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
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Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 2103/BC-STC ngày 
10/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 15 phòng 

máy vi tính cho các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022, 
như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm 15 phòng máy vi tính cho các trường THPT trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

2. Giá trị gói thầu: 7.036.500.000 đồng. (Bảy tỷ, không trăm ba mươi sáu 
triệu, năm trăm ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bàn giao đến điểm 
trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và bảo hành theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất.

(Chi tiết theo Phụ lục I và II đính kèm)
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước tại các Quyết định: số 

3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 
30/3/2022 của UBND tỉnh.

4. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2022.
8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể từ ngày ký kết Hợp đồng)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật 

hàng hóa mua sắm; lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện và 
gửi Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Tài chính để tổng hợp, 
theo dõi.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Giáo dục và Đào 
tạo đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



TT Đơn vị/ Tài sản ĐVT Số lượng

TỔNG SỐ:

1 THPT Huỳnh Ngọc Huệ

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

2 THPT Nguyễn Duy Hiệu

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

3 THPT Cao Bá Quát

Bàn ghế phòng máy vi tính Bộ 21

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

4 THPT Nguyễn Thái Bình

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

5 THPT Trần Văn Dư

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

6 THPT Bắc Trà My

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

7 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 36

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 36 máy Hệ thống 1

8 THPT Trần Hưng Đạo

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

9 THPT Phan Bội Châu

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

10 THPT Nguyễn Trãi

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

11 THPT Nguyễn Huệ

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

12 THPT Thái Phiên

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

13 THPT Hùng Vương

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

14 THPT Phan Châu Trinh

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

15 THPT Võ Nguyên Giáp Bộ

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41

Lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng máy vi tính 41 máy Hệ thống 1

Bàn ghế phòng máy vi tính Bộ 21

Phụ lục I

Danh mục phân bổ thiết bị 15 phòng vi tính phục vụ dạy và học năm 2022

(Kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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ĐVT: đồng

STT

Đơn 

vị 

tính

Khối 

lượng

Xuất xứ, ký 

mã hiệu

Đơn giá dự 

toán
Thành tiền

1 bộ 610
Việt Nam/ FPT 

Elead 
            10.700.000           6.527.000.000 

Bo mạch chủ

Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x 

DIMM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, 

VGA & Sound 08 Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 

1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM 

port at back panel, 1 x COM connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 

at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x USB 

2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE 

mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis 

intrusion header, 1 x TPM header. integrated CSM_Coporate Stable 

Modelsoftware (đồng bộ thương hiệu)

                     -                           -   

Tích hợp tính 

năng

1.Khoá/mở thùng máy bằng KHÓA điện tử thông qua phần mềm điều 

khiển trên máy tính.

2.Hiển thị trạng thái khóa/mở bằng đèn LED điện tử; Gửi email cảnh báo 

cho Admin khi KHOÁ điện tử khoá/mở

3.Xác định vị trí cụ thể máy tính từ xa khi KHOÁ điện tử thay đổi trạng 

thái; Thiết lập mật khẩu từ xa qua email.

4.Có nút recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều 

hành gặp sự cố.

5.Giám sát phần cứng & phần mềm: Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện 

áp và trạng thái phần cứng

                     -                           -   

Bộ vi xử lý 
Intel® Pentium® Gold G7400 Processor (3.70Ghz /6MB Intel® 

SmartCache/2C/4T)
                     -                           -   

Bộ nhớ DDR4 4GB bus 2666 Mhz                      -                           -   

Phụ lục II

Dự toán kinh phí và cấu hình thiết bị 15 phòng vi tính phục vụ dạy và học năm 2022

(Kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TÊN THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ THIẾT BỊ 

Máy tính thương hiệu Việt Nam FPT Elead - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; 

ISO 14001 : 2015; ISO 17025 : 2005), FPT Elead T7400i 

FPT Elead T7400i
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STT

Đơn 

vị 

tính

Khối 

lượng

Xuất xứ, ký 

mã hiệu

Đơn giá dự 

toán
Thành tiềnTÊN THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ THIẾT BỊ 

Ổ cứng SSD 240GB SATA3                      -                           -   

Màn hình 21.5" LED (Đồng bộ với máy tính)                      -                           -   

Thùng máy và 

nguồn
mATX front with PSU 550W (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)                      -                           -   

Chuột Optical  (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)                      -                           -   

Bàn phím Standard (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)                      -                           -   

                     -                           -   

02 HT 1       26.500.000          26.500.000 

Cáp mạng UTP Cat 5e thùng 2 Trung quốc                      -                           -   

Hub 24 Port cái 2 Trung quốc                      -                           -   

Ổ cắm 3 lỗ cái 39 Việt Nam                      -                           -   

Dây điện 2.5x2 loại Cadivi mét 150 Việt Nam                      -                           -   

Dây điện 1.5x2 loại Cadivi mét 250 Việt Nam                      -                           -   

Nẹp (40x30)mm, 1,7m/cây cây 30 Việt Nam                      -                           -   

Nẹp (40x60)mm, 1,7m/cây cây 15 Việt Nam                      -                           -   

Automat Loại 15 A LG cái 1 Việt Nam                      -                           -   

Táp lô bắt Aptomat 10x15 cái 1 Việt Nam                      -                           -   

Đinh thép 1,6 cm (đóng nẹp nhựa) hộp 7 Việt Nam                      -                           -   

Tít kê (2,5 cm) bắt Hub cái 60 Việt Nam                      -                           -   

Ốc xoắn (2,5 cm) con 150 Việt Nam                      -                           -   

Dây nhựa cột dây mạng sợi 36 Việt Nam                      -                           -   

Đầu bấm mạng JR45 cái 76 Việt Nam                      -                           -   

Ổn áp Công suất : 20 KVA Model:RS-20000
cái 1

RedsunViệt 

Nam
                     -                           -   

03 HT 14       27.900.000        390.600.000 

Cáp mạng UTP Cat 5e thùng 2,5 Trung quốc                      -                           -   

Hub 24 Port cái 2 Trung quốc                      -                           -   

Ổ cắm 3 lỗ cái 43 Việt Nam                      -                           -   

Dây điện 2.5x2 loại Cadivi mét 170 Việt Nam                      -                           -   

Dây điện 1.5x2 loại Cadivi mét 270 Việt Nam                      -                           -   

Các thiết bị, phụ kiện kèm theo:

Các thiết bị, phụ kiện nhân công lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng

máy 41 máy. 

Bảo hành 24 tháng

Các thiết bị, phụ kiện kèm theo:

Các thiết bị, phụ kiện nhân công lắp đặt hệ thống mạng và hệ thống điện cho phòng

máy 36 máy. 
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STT

Đơn 

vị 

tính

Khối 

lượng

Xuất xứ, ký 

mã hiệu

Đơn giá dự 

toán
Thành tiềnTÊN THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ THIẾT BỊ 

Nẹp (40x30)mm, 1,7m/cây cây 35 Việt Nam                      -                           -   

Nẹp (40x60)mm, 1,7m/cây cây 15 Việt Nam                      -                           -   

Automat Loại 15 A LG cái 1 Việt Nam                      -                           -   

Táp lô bắt Aptomat 10x15 cái 1 Việt Nam                      -                           -   

Đinh thép 1,6 cm (đóng nẹp nhựa) hộp 10 Việt Nam                      -                           -   

Tít kê (2,5 cm) bắt Hub cái 70 Việt Nam                      -                           -   

Ốc xoắn (2,5 cm) con 200 Việt Nam                      -                           -   

Dây nhựa cột dây mạng sợi 40 Việt Nam                      -                           -   

Đầu bấm mạng JR45 cái 85 Việt Nam                      -                           -   

Ổn áp Công suất : 20 KVA Model:RS-20000
cái 1

RedsunViệt 

Nam
                     -                           -   

04 Bộ 42         2.200.000          92.400.000 

Gỗ nhóm 6: Xoan đào, cho nâu, chò nhai, chò ổi, phong vì.

- Quy cách, vật liệu: Mặt bàn và chân bàn được làm bằng ván gỗ ghép dày 

18mm, phủ veneer, qua tẩm sấy sơn phủ PU 3 lớp chống trầy xướt. Bàn có 

2 ray phím.

- Kích thước bàn (DxRxC): (1,2 x 0,6 x 0,75)m. Ghế học sinh:

- Quy cách, vật liệu: Ghế được làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 6: Xoan đào, 

cho nâu, chò nhai, chò ổi, phong vì.

- Kích thước (DxRxC): (0,36 x 0,40 x 0,45)m./.

                     -   

7.036.500.000    

Bàn ghế vi tính học sinh 2 chỗ ngồi

Tổng cộng
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